
STT Mã MH Tên MH MSSV Họ và tên sinh viên Lớp Phòng thi Bắt đầu Kết thúc Ngày thi Ghi chú

1 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522603 Phạm Đô Thành ENGA1.M11 Online 17h30 18h30 08-01-2022

2 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21520567 Ngô Trần Tuấn Anh ENGA1.M11 Online 17h30 18h30 08-01-2022

3 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522263 Tô Thế Kiệt ENGA1.M11 Online 17h30 18h30 08-01-2022

4 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522408 Phan Trọng Nhân ENGA1.M11 Online 17h30 18h30 08-01-2022

5 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522165 Thi Vĩnh Huy ENGA1.M11 Online 17h30 18h30 08-01-2022

6 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521904 Nguyễn Đức Cường ENGA1.M11 Online 17h30 18h30 08-01-2022

7 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522234 Trần Đăng Khoa ENGA1.M11 Online 17h30 18h30 08-01-2022

8 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522210 Nguyễn Quốc Khánh ENGA1.M11 Online 17h30 18h30 08-01-2022

9 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521337 Lê Công Quang ENGA1.M11 Online 17h30 18h30 08-01-2022

10 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521858 Ong Vương Gia Bảo ENGA1.M11 Online 17h30 18h30 08-01-2022

11 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522360 Ngô Hoài Nam ENGA1.M11 Online 17h30 18h30 08-01-2022

12 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521820 Khương Việt Anh ENGA1.M11 Online 17h30 18h30 08-01-2022

13 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522716 Ngô Khánh Trình ENGA1.M11 Online 17h30 18h30 08-01-2022

14 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522138 Đỗ Gia Huy ENGA1.M11 Online 17h30 18h30 08-01-2022

15 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522531 Trần Hoàng Quý ENGA1.M11 Online 17h30 18h30 08-01-2022

16 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522594 Võ Quyết Thắng ENGA1.M11 Online 17h30 18h30 08-01-2022

17 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522630 Võ Minh Thiện ENGA1.M11 Online 17h30 18h30 08-01-2022

18 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522273 Lê Đình Lâm ENGA1.M11 Online 17h30 18h30 08-01-2022

19 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522084 Võ Ngọc Hoài ENGA1.M11 Online 17h30 18h30 08-01-2022

20 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522623 Ngô Minh Thiên ENGA1.M11 Online 17h30 18h30 08-01-2022
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21 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521398 Nguyễn Thanh Tài ENGA1.M11 Online 17h30 18h30 08-01-2022

22 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21520193 Hoàng Minh Đức ENGA1.M11 Online 17h30 18h30 08-01-2022

23 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521778 Huỳnh Thanh Nguyên ENGA1.M12 Online 17h30 18h30 08-01-2022

24 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522671 Tô Mạnh Tiến ENGA1.M12 Online 17h30 18h30 08-01-2022

25 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522679 Trần Trung Tín ENGA1.M12 Online 17h30 18h30 08-01-2022

26 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21520360 Đỗ Phú Nghĩa ENGA1.M12 Online 17h30 18h30 08-01-2022

27 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522122 Nông Mạnh Hùng ENGA1.M12 Online 17h30 18h30 08-01-2022

28 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522815 Trần Thị Mỹ Xoan ENGA1.M12 Online 17h30 18h30 08-01-2022

29 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522546 Thạch Sang ENGA1.M12 Online 17h30 18h30 08-01-2022

30 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522751 Lê Văn Tuấn ENGA1.M12 Online 17h30 18h30 08-01-2022

31 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521830 Nguyễn Hoàng Anh ENGA1.M12 Online 17h30 18h30 08-01-2022

32 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522260 Phạm Anh Kiệt ENGA1.M12 Online 17h30 18h30 08-01-2022

33 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21520115 Nguyễn Trung Tính ENGA1.M12 Online 17h30 18h30 08-01-2022

34 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522278 Trần Phúc Lâm ENGA1.M12 Online 17h30 18h30 08-01-2022

35 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522730 Hồ Đức Trưởng ENGA1.M12 Online 17h30 18h30 08-01-2022

36 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522548 Ma Seo Sầu ENGA1.M12 Online 17h30 18h30 08-01-2022

37 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21520486 Nguyễn Đình Minh Toàn ENGA1.M12 Online 17h30 18h30 08-01-2022

38 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521811 Nguyễn Thành An ENGA1.M12 Online 17h30 18h30 08-01-2022

39 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21520524 Nguyễn Phương Tùng ENGA1.M12 Online 17h30 18h30 08-01-2022

40 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522479 Trần Hoàng Phúc ENGA1.M12 Online 17h30 18h30 08-01-2022

41 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21520033 Hà Văn Hoàng ENGA1.M12 Online 17h30 18h30 08-01-2022

42 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521064 Huỳnh Phước Lân ENGA1.M12 Online 17h30 18h30 08-01-2022

43 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522386 Cầm Bá Nguyễn ENGA1.M12 Online 17h30 18h30 08-01-2022

44 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522427 Lê Yến Nhi ENGA1.M12 Online 17h30 18h30 08-01-2022

45 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21520472 Nguyễn Minh Thư ENGA1.M12 Online 17h30 18h30 08-01-2022

46 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21520607 Lâm Gia Bảo ENGA1.M13 Online 17h30 18h30 08-01-2022

47 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21520340 Trần Thị Tuyết Mai ENGA1.M13 Online 17h30 18h30 08-01-2022
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48 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521957 Trần Đông Đông ENGA1.M13 Online 17h30 18h30 08-01-2022

49 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522279 Lê Công Lập ENGA1.M13 Online 17h30 18h30 08-01-2022

50 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521076 Mai Xuân Linh ENGA1.M13 Online 17h30 18h30 08-01-2022

51 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522416 Huỳnh Ngọc Nhất ENGA1.M13 Online 17h30 18h30 08-01-2022

52 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21520458 Võ Thị Hoài Thanh ENGA1.M13 Online 17h30 18h30 08-01-2022

53 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522540 Trương Thị Minh Quỳnh ENGA1.M13 Online 17h30 18h30 08-01-2022

54 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522649 Đào Nam Thuận ENGA1.M13 Online 17h30 18h30 08-01-2022

55 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522530 Hoàng Tất Quý ENGA1.M13 Online 17h30 18h30 08-01-2022

56 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522327 Hồ Đình Mạnh ENGA1.M13 Online 17h30 18h30 08-01-2022

57 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522593 Nông Đức Thắng ENGA1.M13 Online 17h30 18h30 08-01-2022

58 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522597 Mai Đức Thành ENGA1.M13 Online 17h30 18h30 08-01-2022

59 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522749 Đinh Minh Tuấn ENGA1.M13 Online 17h30 18h30 08-01-2022

60 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21520121 Lê Thanh Tùng ENGA1.M13 Online 17h30 18h30 08-01-2022

61 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522401 Huỳnh Mai Cao Nhân ENGA1.M13 Online 17h30 18h30 08-01-2022

62 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21520780 Nguyễn Thanh Duy ENGA1.M13 Online 17h30 18h30 08-01-2022

63 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521219 Nguyễn Thanh Nhân ENGA1.M13 Online 17h30 18h30 08-01-2022

64 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521036 Nguyễn Tuấn Kiệt ENGA1.M13 Online 17h30 18h30 08-01-2022

65 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522736 Đào Anh Tú ENGA1.M13 Online 17h30 18h30 08-01-2022

66 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522613 Nguyễn Cao Thi ENGA1.M14 Online 17h30 18h30 08-01-2022

67 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522013 Trần Quang Duy ENGA1.M14 Online 17h30 18h30 08-01-2022

68 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21520049 Nguyễn Nam Khánh ENGA1.M14 Online 17h30 18h30 08-01-2022

69 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21520023 Võ Thùy Duyên ENGA1.M14 Online 17h30 18h30 08-01-2022

70 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521864 Trần Ngô Gia Bảo ENGA1.M14 Online 17h30 18h30 08-01-2022

71 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521919 Đào Hải Đăng ENGA1.M14 Online 17h30 18h30 08-01-2022

72 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521939 Nguyễn Thành Đạt ENGA1.M14 Online 17h30 18h30 08-01-2022

73 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521985 Nguyễn Văn Dược ENGA1.M14 Online 17h30 18h30 08-01-2022

74 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21520372 Hoàng Phi Nhân ENGA1.M14 Online 17h30 18h30 08-01-2022
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75 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522134 Bùi Gia Huy ENGA1.M14 Online 17h30 18h30 08-01-2022

76 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522244 Hà Đinh Kiên ENGA1.M14 Online 17h30 18h30 08-01-2022

77 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21520330 Trương Thiên Lộc ENGA1.M14 Online 17h30 18h30 08-01-2022

78 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522460 Nguyễn Trọng Tấn Phong ENGA1.M14 Online 17h30 18h30 08-01-2022

79 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521487 Đặng Ngọc Minh Thư ENGA1.M14 Online 17h30 18h30 08-01-2022

80 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522569 Hồ Thị Mỹ Tâm ENGA1.M14 Online 17h30 18h30 08-01-2022

81 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522601 Nguyễn Thạch Minh Thanh ENGA1.M14 Online 17h30 18h30 08-01-2022

82 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522250 Trần Trung Kiên ENGA1.M14 Online 17h30 18h30 08-01-2022

83 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21520401 Phạm Trương Hoàng Phúc ENGA1.M14 Online 17h30 18h30 08-01-2022

84 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521338 Lê Đăng Quang ENGA1.M110 Online 17h30 18h30 08-01-2022

85 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522670 Nguyễn Thị Bích Tiên ENGA1.M110 Online 17h30 18h30 08-01-2022

86 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21520484 Ngô Tất Tố ENGA1.M110 Online 17h30 18h30 08-01-2022

87 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521974 Lê Anh Tuấn Dũng ENGA1.M110 Online 17h30 18h30 08-01-2022

88 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21520615 Nguyễn Minh Bảo ENGA1.M110 Online 17h30 18h30 08-01-2022

89 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522800 Nguyễn Long Vũ ENGA1.M110 Online 17h30 18h30 08-01-2022

90 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521609 Lê Quí Tứ ENGA1.M110 Online 17h30 18h30 08-01-2022

91 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522619 Dương Đại Thiên ENGA1.M110 Online 17h30 18h30 08-01-2022

92 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522651 Phạm Minh Thuận ENGA1.M110 Online 17h30 18h30 08-01-2022

93 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21520314 Nguyễn Văn Khang Kim ENGA1.M110 Online 17h30 18h30 08-01-2022

94 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522184 Nguyễn Bình Khải ENGA1.M110 Online 17h30 18h30 08-01-2022

95 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21520055 Phạm Thanh Lâm ENGA1.M110 Online 17h30 18h30 08-01-2022

96 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522095 Nguyễn Việt Hoàng ENGA1.M110 Online 17h30 18h30 08-01-2022

97 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521546 Nguyễn Gia Toàn ENGA1.M110 Online 17h30 18h30 08-01-2022

98 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522440 Nguyễn Duy Phan ENGA1.M110 Online 17h30 18h30 08-01-2022

99 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21522598 Nguyễn Hoàng Công Thành ENGA1.M110 Online 17h30 18h30 08-01-2022

100 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 16520966 Nguyễn Đình Phương ENGA1.M110 Online 17h30 18h30 08-01-2022

101 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521879 Trần Văn Bình ENGA1.M110 Online 17h30 18h30 08-01-2022
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102 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521776 Chu Văn Cường ENGA1.M110 Online 17h30 18h30 08-01-2022

103 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521780 Hứa Văn Sương ENGA1.M110 Online 17h30 18h30 08-01-2022

104 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521954 Hà Thị Hồng Diệu ENGA1.M110 Online 17h30 18h30 08-01-2022

105 ENGA1 Anh văn sơ cấp 1 21521909 Trần Văn Cường ENGA1.M110 Online 17h30 18h30 08-01-2022

Danh sách có tổng cộng: 105 sinh viên

Page 5


